
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

Số:            /SCT-QLCN 

V/v xin ý kiến tham gia Dự thảo Tờ 
trình, Quyết định ban hành quy định 

phân công, phân cấp quản lý an toàn 

đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Điện Biên, ngày      tháng 4 năm 2023 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Tư Pháp, Nông nghiệp và PTNT, Tài Chính, 

Tài Nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch      

Đầu tư, Giao thông Vận tải. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Trung tâm Tin học- Công báo Văn Phòng UBND tỉnh. 

 

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ 

quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

Sở Công Thương đã xây dựng Dự thảo Quyết định ban hành quy định 

phân công, phân cấp quản lý an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên. Để đảm bảo yêu cầu chất lượng nội dung của dự thảo Quyết định và 

trình tự, thủ tục ban hành văn bản theo quy định. Sở Công Thương kính đề nghị 

các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu tham 

gia ý kiến bằng văn bản vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành quy 

định phân công, phân cấp quản lý an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn 

tỉnh Điện Biên. 

Đề nghị Trung tâm Tin học- Công báo thuộc Văn phòng UBND tỉnh đăng 

tải dự thảo văn bản trên cổng thông tin điện tử của Tỉnh để lấy ý kiến tham gia 

của các tổ chức, cá nhân theo quy định. 

Ý kiến tham gia của Quý cơ quan, đơn vị gửi về Sở Công Thương trước 

ngày 20/4/2023. 

 Kính mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan, đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Vũ Hồng Sơn 



2 

 
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

Số:            /TTr-SCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Điện Biên, ngày      tháng 4 năm 2023 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, phân 

cấp quản lý an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. 

 

Sở Công Thương kính trình UBND tỉnh ban hành quy định phân công, 

phân cấp quản lý an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên như 

sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

1. Cơ sở pháp lý 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật;  

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy l i; 

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ 

quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; 

Căn cứ Th ng tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

C ng Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện. 

 Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật của UBND tỉnh Điện Biên. 
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Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 10/01/1023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Danh mục quyết định quy định chi tiết Luật 

và chấp thuận đề nghị xây dựng quyết định của UBND tỉnh năm 2023; 

2. Sự cần thiết ban hành  

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 

09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy 

điện.  

Tại khoản 4, Điều 32 Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của 

Chính Phủ quy định trách nhiệm của UBND cấp tỉnh: “Phân công, phân cấp 

trách nhiệm của các cơ quan quản lý chuyên ngành và chính quyền các cấp trong 

việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa nước do địa 

phương quản lý”. 

Từ thực tế quản lý những năm qua, trong công tác quản lý về an toàn đập, 

hồ chứa thủy điện vẫn còn bất cập, một số nhiệm vụ chưa được phân công, phân 

cấp rõ ràng dẫn đến việc triển khai, tổ chức thực hiện chưa được đồng bộ, chưa 

đạt hiệu quả quản lý. 

 Từ những lý do trên, việc ban hành Quyết định quy định phân công, phân 

cấp quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh là thật sự cần thiết, 

đ ng quy định pháp luật và ph  hợp với thực ti n của địa phương. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG QUYẾT ĐỊNH 

1. Mục đích 

- Phân định rõ trách nhiệm, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm trong 

quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện của các sở, ban, ngành và 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.  

- Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành c  liên quan và Ủy ban 

nhân dân cấp huyện để thống nhất quản lý, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra để 

đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện. 

- Đ y mạnh phân cấp cho cơ quan chuyên môn cấp huyện, cấp xã tạo sự 

chủ động trong việc triển khai quản lý an toàn đập hồ chứa, sát với thực tế địa 

phương, chủ động trong việc phòng chống và ứng cứu đối với các tình huống 

mất an toàn về đập, hồ chứa. 

2. Quan điểm xây dựng Quyết định 

Đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đ ng trình tự, thủ tục theo quy định của 

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành 

mà trọng tâm là Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; Thông tư số 09/2019/TT-BCT 

ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn 

đập, hồ chứa thủy điện.  
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III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO  

Dự thảo Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý an 

toàn đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Sở Công Thương chủ 

trì soạn thảo đã được gửi xin ý kiến tham gia của các Sở, ngành c  liên quan và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố bằng văn bản; được đăng công 

khai trên website của Sở Công Thương Điện Biên tại địa chỉ: 

socongthuongdienbien.gov.vn và trên trang website của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Điện Biên tại địa chỉ: dienbien.gov.vn để xin ý kiến rộng rãi các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn tỉnh.  

Dự thảo cũng đã được Sở Tư pháp th m định tại văn bản số     /BC-STP 

ngày    /     /2023 Báo cáo th m định dự thảo Quyết định ban hành quy định phân 

công, phân cấp trách nhiệm quản lý về an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên. 

Căn cứ vào các ý kiến tham gia của các đơn vị, ý kiến th m định của Sở 

Tư pháp, Sở Công Thương đã nghiêm t c tiếp thu, giải trình các ý kiếm tham 

gia và ý kiến th m định. 

 (Có Báo cáo tiếp thu giải trình kèm theo).  

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN  

1. Bố cục 

Quy định phân công, phân cấp quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên gồm 3 Chương và 6 Điều. 

Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng  

Điều 2. Mục tiêu phân công, phân cấp  

Chương II: PH N C NG, PH N C P QU N LÝ  N TO N Đ P, H  

CHỨ  THỦY ĐIỆN  

Điều 3. Phân công quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện 

1. Sở Công Thương  

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường  

4. Sở Xây dựng 

5. Các Sở, Ngành liên quan 

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

7. Ủy ban nhân dân cấp xã 

Điều 4. Phân cấp quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện 

Chương III. ĐIỀU KHO N THI H NH 
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Điều 5. Tổ chức thực hiện 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo văn bản  

- Đối với phân c ng quản lý: Tổng hợp, làm rõ nhiệm vụ của các Sở, 

Ngành, địa phương trong công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện được 

quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ. 

- Đối với nội dung phân cấp: Căn cứ quy định tại điểm c, khoản 5 Điều 

23 và điểm d khoản 4, Điều 24, để tăng quyền hạn, trách nhiệm của chính quyền 

địa phương trong công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa, UBND tỉnh phân cấp 

cho UBND cấp huyện, cụ thể:  

+ Phân cấp 01 phần cho UBND cấp huyện phê duyệt Phương án bảo vệ 

đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn 01 huyện (điểm c, khoản 5 Điều 23 Nghị 

định 114). Đối với đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn 02 huyện, thuộc th m 

quyền phê duyệt của UBND Tỉnh. 

+ Phân cấp cho UBND cấp huyện phê duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới 

xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện đối với đập c  phạm vi bảo vệ thuộc địa 

bàn 01 huyện (Điểm d, khoản 4, Điều 24 Nghị định 114). Đối với đập, hồ chứa 

thủy điện trên địa bàn 02 huyện, thuộc th m quyền phê duyệt của UBND Tỉnh. 

 (Chi tiết có dự thảo Quyết định của UBND tỉnh gửi kèm).  

Trên đây là nội dung về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản 

lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Sở Công Thương 

kính trình UBND tỉnh xem x t, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Hồng Sơn 
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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Số:            /2023/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Điện Biên, ngày      tháng      năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý 

 an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; 

Căn cứ Th ng tư số 09/2019/TT-BCT ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

C ng Thương quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện. 

Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật của UBND tỉnh Điện Biên. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở C ng Thương. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân 

cấp quản lý an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Điều 2. Quyết định này c  hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng      năm 2023. 

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công 

Thương, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tài nguyên và môi trường, Xây 

dựng, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và Thủ trưởng các Sở, Ngành, các cơ 



7 

 

quan; các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn Tỉnh chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 
 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Vụ pháp chế - Bộ Công Thương; 

- Cục kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 
- Như Điều 3;  

- Trung tâm tin học - Công báo tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, NC. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN   

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Thành Đô 

 

  



8 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐIỆN BIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

QUY ĐỊNH 

Phân công, phân cấp quản lý an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện 

 trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /2023/QĐ-UBND  

ngày       tháng     năm 2023 của UBND tỉnh Điện Biên) 

 

 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

a) Quy định này quy định việc phân công, phân cấp trong công tác quản lý 

nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

b) Các nội dung khác không c  trong Quy định này thì thực hiện theo quy 

định của pháp luật hiện hành.  

2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện); Ủy ban 

nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp xã) và 

các tổ chức, cá nhân c  hoạt động liên quan đến an toàn đập, hồ chứa thủy điện 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Điều 2. Mục tiêu phân công, phân cấp  

1. Phân định rõ trách nhiệm, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm trong 

quản lý nhà nước về an toàn đập, hồ chứa thủy điện của các sở, ban, ngành và 

Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã. 

2. Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành c  liên quan và Ủy 

ban nhân dân cấp huyện để thống nhất quản lý, kịp thời xử lý các sự cố xảy ra để 

đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy điện. 
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Chƣơng II 

PHÂN CÔNG,  PHÂN CẤP QUẢN L  AN TOÀN Đ P,  

HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN  

 

Điều 3. Phân công quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện 

1. Sở Công Thương  

a) Tuyên truyền phổ biến và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển 

khai,  hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý 

an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh.   

b) Rà soát, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định danh mục đập, 

hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh; trừ đập, hồ chứa thủy điện quan trọng đặc 

biệt và đập, hồ chứa thủy điện được xây dựng trên địa bàn 02 tỉnh trở lên.   

c) Chủ trì, phối hợp với Sở, Ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan liên 

quan kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư đối với các công trình đập, hồ 

chứa thủy điện thuộc th m quyền theo quy định về quản lý chất lượng, thi công 

xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

d) Tiếp nhận kê khai đăng ký an toàn đập, hồ chứa thủy điện; tổng hợp, 

xây dựng cơ sở dữ liệu về thông số kỹ thuật, thông tin quản lý đập, hồ chứa thủy 

điện trên địa bàn; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Công Thương.   

đ) Tiếp nhận hồ sơ, chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị liên quan, 

UBND cấp huyện  th m định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt: Phương 

án ứng ph  thiên tai cho công trình, v ng hạ du đập trong quá trình thi công; 

Phương án ứng ph  với tình huống kh n cấp; Quy trình vận hành hồ chứa thủy 

điện; Phương án bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện thuộc th m quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh.  

e) Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức th m định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp, 

cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy ph p cho các hoạt động trong 

phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh thuộc th m quyền của 

Ủy ban nhân dân tỉnh.   

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan c  liên quan tổ chức kiểm tra, đánh 

giá an toàn đập, hồ chứa thủy điện; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 

phương án tích nước và giải pháp bảo đảm an toàn đối với đập, hồ chứa thủy 

điện, trừ đập, hồ chứa thủy điện quan trọng đặc biệt và đập, hồ chứa thủy điện 

được xây dựng trên địa bàn 02 tỉnh trở lên.   

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan c  liên quan tham mưu cho Ủy ban 

nhân dân tỉnh tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về quản lý 

an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh.   

i) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, phê duyệt bản đồ ngập lụt v ng hạ du đập.   
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k) Thực hiện các trách nhiệm quản lý Nhà nước khác theo quy định của 

pháp luật về an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo quy định. 

g) Phối hợp với các Sở, Ngành liên quan trong công tác quản lý an toàn 

đập, hồ chứa thủy điện theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành c  liên quan tham mưu cho Ủy 

ban nhân dân tỉnh xây dựng và phê duyệt bản đồ ngập lụt v ng hạ du đập thủy 

điện thuộc trách nhiệm xây dựng, phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

b) Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ 

đầu tư đối với các công trình đập, hồ chứa thủy điện theo quy định về quản lý 

chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Thanh tra, kiểm 

tra về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh. 

c) Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, Ngành liên quan khác trong 

công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường  

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc chủ đập, hồ chứa thủy điện thực hiện 

quan trắc, cung cấp thông tin, dữ liệu quan trắc khí tượng thủy văn; giám sát 

hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước theo quy định của pháp luật. 

b) Tiếp nhận hồ sơ, tổ chức th m định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện đối 

với đập c  phạm vi bảo vệ thuộc địa bàn từ 02 huyện trở lên trên địa bàn tỉnh 

c) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện th m định, phê duyệt phương 

án cắm mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập thủy điện thuộc th m quyền 

phê duyệt của UBND cấp huyện. 

d) Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ 

đầu tư đối với các công trình đập, hồ chứa thủy điện theo quy định về quản lý 

chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Thanh tra, kiểm 

tra về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh. 

đ) Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, Ngành liên quan khác trong 

công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao. 

4. Sở Xây dựng 

a) Phối hợp với Sở Công Thương  kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ 

đầu tư đối với các công trình đập, hồ chứa thủy điện theo quy định về quản lý 

chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. 

b) Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, Ngành liên quan khác trong 

công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao. 
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5. Các Sở, Ngành liên quan 

Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, Ngành liên quan khác trong 

công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao.  

6. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Tiếp nhận hồ sơ, th m định, phê duyệt phương án ứng ph  thiên tai cho 

công trình, v ng hạ du đập trong quá trình thi công; Phương án ứng ph  với tình 

huống kh n cấp đối với đập, hồ chứa và v ng hạ du đập thủy điện trên địa bàn 

từ 02 xã trở lên thuộc một huyện.   

b) Chịu trách nhiệm về an toàn đập, hồ chứa thủy điện trong phạm vi địa 

giới hành chính quản lý. Quyết định biện pháp xử lý kh n cấp trường hợp xảy ra 

sự cố đập, hồ chứa nước thủy điện, kịp thời báo cáo Sở Công Thương và Ủy ban 

nhân dân tỉnh.   

c) Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân quản lý, 

khai thác trên địa bàn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an 

toàn đập, hồ chứa thủy điện.   

d) Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, Ngành liên quan trong công 

tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn quản lý. 

7. Ủy ban nhân dân cấp xã 

a) Phê duyệt phương án ứng ph  thiên tai cho công trình, v ng hạ du đập 

trong quá trình thi công; Phương án ứng ph  với tình huống kh n cấp đối với 

đập, hồ chứa và v ng hạ du đập thủy điện trên địa bàn 01 xã. 

b) Tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân địa phương thực hiện các quy 

định của pháp luật về công tác bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện.   

c) Phối hợp với chủ sở hữu đập hồ chứa thủy điện tổ chức cắm mốc và 

quản lý mốc chỉ giới xác định phạm vi bảo vệ đập của các đập, hồ chứa thủy 

điện trên địa bàn.   

d) Phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, Ngành liên quan trong công 

tác quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn quản lý. 

Điều 4. Phân cấp quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện 

1. Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án bảo vệ đập, hồ chứa 

thủy điện đối với đập, hồ chứa thủy điện được xây dựng trên địa bàn 01 huyện, 

trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại Khoản 6 Điều 23 Nghị định số 

114/2018/NĐ-CP.   

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt phương án cắm mốc chỉ giới xác 

định phạm vi bảo vệ đập thủy điện đối với đập thủy điện c  phạm vi bảo vệ 

thuộc địa bàn 01 huyện.   
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Chƣơng III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy điện, theo 

chức năng và nhiệm vụ của mình chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn 

đốc, thực hiện, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã chỉ đạo các 

phòng, ban chuyên môn, các chủ sở hữu đập, hồ chứa thủy điện, đơn vị, cá nhân 

c  liên quan thực hiện các nhiệm vụ được phân công, phân cấp nêu trên. 

Điều 6. Điều khoản thi hành 

1. Sở Công Thương chịu trách nhiệm chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra việc 

thực hiện Quy định này; tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình thực 

hiện; kịp thời xem x t các phát sinh, vướng mắc (nếu có); chủ động tham mưu 

đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh những nội dung vượt th m quyền. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu c  vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
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